
Đơn giá (VNĐ) 

700 - 1000 x 1900 -2200 x 105/130

Đvt

4,428,000Bộ

Hình ảnh Diễn giải chi tiết

Bộ cửa nhựa Composite: Khung bao nhựa 50 x 105, có ron chống ồn quanh khung bao, cánh 
cửa nhựa composite nguyên khối dày 40mm. nẹp chỉ có thể tăng giảm 34 x 50mm, gia cố gỗ các 
điểm lắp khóa, lề và tay đẩy hơi... tất cả phủ nhựa PVC hoàn thiện

BẢNG BÁO GIÁ CỬA COMPOSTE PHỦ PVC

Ngày 10 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Qúy khách hàng !
Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn chân thành cảm ơn quý khách hàng đã qua tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau : 



Hình ảnh

2.5 cm

3 cm

 4 cm

Chạy CNC theo yêu cầu ( 3mm )

Chạy CNC theo yêu cầu ( >3mm )

Phí chạy CNC và sơn màu cho rảnh CNC ( 1 đường mỗi mặt cánh )

Phí sơn PU cho cả bộ cửa đơn

Bộ

0

550,000

820,000

Tấm

Kính 5mm ( 150 x 300 )

Kính 5mm ( 500 x 500 )

Kính 8mm (150 x 300 )

190,000

Diễn giải chi tiết

Trang trí  đắp nổi tấm Plastic 2.5 mm

Bộ

Trang trí chỉ nổi trên bề mặt cửa 

CâyTrang trí chỉ nhôm

Kính 8mm ( 500 x 500 )

Đvt Đơn giá ( VNĐ ) 

630,000

780,000

375,000

360,000

720,000

960,000

200,000

220,000

2.4m/cây

750,000



240,000

540,000

Lá sách 1/2 cánh cửa

Bộ

Ô

Độ dày khung bao khác chuẩn 251 - 350 mm

Phí làm cửa lùa tăng thêm cho bộ cửa đơn

Hộp che ray cửa lùa và bộ phụ kiện cửa lùa

Kích thước cửa lớn ( ngang lớn hơn 1000 đến 1100 cao lớn hơn 2200 đến 2400 )

Cửa lớn có ô cố định ( Cao trên 2200 )

C  ửa cánh lệch ( cánh nhỏ < 400  mm ) 

Cửa cánh lệch ( cánh nhỏ > 400 mm )

Lá sách 1/3 cánh cửa

Phôi cánh cửa Composite khác chuẩn ( dày 6.5mm )

Độ dày khung bao khác chuẩn 140 - 250 mm

Lá sách nguyên cánh cánh cửa

300,000

800,000

360,000

1,800,000

1,120,000

2,880,000

4,428,000

720,000

1,200,000

1,546,000



Chi phí vận chuyển và bốc hàng  ≤ 15 set 

Bộ

Công khoét và gia cố phụ kiện cửa đơn

Công khoét và gia cố phụ kiện cửa đôi

Công lắp phụ kiện cửa đơn

Công lắp phụ kiện cửa đôi 200,000

50,000

650,000

200,000

250,000

800,000

130,000

150,000

150,000

550,000Công lắp đặt cửa đơn

Công lắp đặt cửa đôi

Công bắn silicone cửa đơn

Công bắn silicone cửa đôi

Chi phí vận chuyển và bốc hàng  ≤ 15 set 



-  Gía chưa bao gồm 10 % VAT

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Tài khoản VND

- Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn

Ghi chú:

Nguyen Minh Duc
Project Manager

- 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM

Your sincerely
Ngo Nguyen Door Co.,Ltd


